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MÔN LỊCH SỬ - LỚP 11
(Thời gian 45 phút, đề có 35 câu trắc nghiệm)

Họ và tên học sinh:..............................................Số báo danh:....................Mã đề 132
Câu 1: Nhiệm vụ cách mạng của nhân dân ba nước Đông Dương trong giai đoạn 1936 – 1939 là gì?
A. Chống phát xít, chống chiến tranh và bọn phản động thuộc địa.
B. Chống chủ đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc.
C. Chống chủ nghĩa thực dân mới, giành độc lập dân tộc.
D. Chống đế quốc, phong kiến, giành độc lập dân tộc.
Câu 2: Đặc điểm cơ bản của nước ta trước khi bị thực dân Pháp xâm lược giữa thế kỷ XIX là như thế nào?

A. Là một nước nông nghiệp và có sự du nhập của quan hệ sản xuất tư bản.
B. Xã hội xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới như công nhân, tư sản.
C. Triều đình nhà Nguyễn đã và đang tiến hành cuộc canh tân đất nước.
D. Là một phong kiến độc lập, nhưng đang lâm vào khủng hoảng.
Câu 3: Điểm khác biệt cơ bản giữa khởi nghĩa Yên Thế và các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương là gì?

A. Ý thức hệ.
B. Lực lượng tham gia.

C. Đối tượng đấu tranh.
D. Giai cấp lãnh đạo.

Câu 4: Điểm khác biệt cơ bản nhất của nước ta sau Hiệp ước Hac –Măng và Pa tơ nốt so vơi trước đó là gì?

A. Triều đình đã tổ chức cho nhân dân kháng chiến.
B. Phong trào kháng chiến tập trung ở một số trung tâm lớn.
C. Nước ta là một nước thuộc địa, nửa phong kiến.
D. Nhân dân ta tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp.
Câu 5: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây được xem là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

A. Khởi nghĩa Ba Đình.
B. Khởi nghĩa Bãi Sậy.
C. Khởi nghĩa Yên Thế.
D. Khởi nghĩa Hương Khê.
Câu 6: Hoạt động chủ yếu của Hội Duy tân thông qua

A. phong trào Đông Du.
B. phong trào Duy tân.
C. phong trào chống thuế.
D. cuộc vận động Duy tân.

Câu 7: Trong giai đoạn đầu (1885 – 1888), phong trào Cần vương diễn ra

A. ở Bắc Kì.
B. ở Trung Kì.
C. khắp cả nước.
D. ở Nam Kì.
Câu 8: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành trong hoàn cảnh lịch sử nào?

A. Thực dân Pháp cần chuẩn bị đầy đủ cho Chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. Các nước tư bản Âu-Mỹ bắt đầu đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

C. Thực dân Pháp chịu tổn thất nặng nề của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Thực dân Pháp đã cơ bản bình định xong Việt Nam về quân sự.

Câu 9: Điểm khác nhau cơ bản trước và sau năm 1888 của phong trào Cần Vương là

A. thành phần lãnh đạo.
B. lực lượng tham gia.
C. quy mô phong trào.
D. đối tượng của phong trào.
Câu 10: Ai là người đã chỉ huy quân đội triều đình chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội trong lần thứ hai Pháp đánh Bắc Kỳ?

A. Nguyễn Tri Phương.    B. Hoàng Diệu.    C. Phạm Bành.
  D. Phan Than Giản.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng về phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ 1858 - 1884?

A. Là phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc.
B. Gây cho Pháp nhiều tổn thất nặng nề.
C. Là cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc.
D. Nhân dân ta đã chủ động, kiên quyết đánh Pháp.
Câu 12: Tính chất của phong trào Cần vương là

A. phong trào nông dân tự phát.
B. phong trào yêu nước mang ý thức hệ phong kiến.
C. phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng tư sản.
D. phong trào yêu nước theo xu hướng vô sản.
Câu 13: Nhà Nguyễn đã làm gì trước nguy cơ bị thực dân phương Tây xâm lược?

A. Ra sức xây dựng khối đoàn kết dân tộc.
B. Duy trì chính sách cai trị cũ.
C. Chuẩn bị mọi điều kiện để kháng chiến.
D. Học tập Nhật Bản.
Câu 14: Triều đình nhà Nguyễn đã làm gì sau khi ký Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862?

A. yêu cầu quân triều đình cùng các nghĩa binh chống Pháp
B. khuyến khích và ủng hộ các nghĩa binh chống Pháp. .
C. cử quan lại chỉ huy các nghĩa binh chống Pháp.
D. ra lệnh giải tán các nghĩa binh chống Pháp.
Câu 15: Khi Pháp đánh vào Đà Nẵng, triều đình đã cử ai vào trấn thủ mặt trận Đà Nẵng?

A. Trương Định.    B. Nguyễn Tri Phương.    C. Nguyễn Trung Trực    D. Hoàng Diệu.
Câu 16: Lực lượng chủ yếu của khởi nghĩa Yên Thế là

A. nông dân trung du Bắc Kì.
B. binh lính và nông dân.
C. nông dân và các dân tộc thiểu số.
D. chủ yếu các dân tộc thiểu số.
Câu 17: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược 1858 đến 1884?
A. Sự so sánh lực lượng quá chênh lệch.
   

B. Thái độ nhu nhược của Triều đình.
C. Thiếu đường lối, giai cấp lãnh đạo đúng đắn.
D. Tinh thần kháng chiến của nhân dân chưa cao.
Câu 18: Điểm giống nhau trong tư tưởng cứu nước giữa Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh là gì?


A. Hệ tư tưởng.

B. Phương pháp.





C. Nhiệm vụ.

D. Mục tiêu trước mắt.
Câu 19: Yếu tố nào sau đây không tác động đến cách mạng nước ta đầu thế kỷ XX?

A. Tư tưởng cách mạng Pháp.
B. Cách mạng tháng Mười Nga.

C. Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.
D. Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc.

Câu 20: Lực lượng tham gia trong phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. học sinh, sinh viên và nông dân.
B. công nhân, nông dân.
C. công nhân, học sinh, sinh viên.
D. đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia.
Câu 21: Giai cấp công nhân Việt Nam được hình thành chủ yếu từ giai cấp nào?

A. Địa chủ.
B. Nông dân.
C. Binh lính.
D. Tiểu tư sản.

Câu 22: Đối tượng của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ sau chiến tranh thế giới nhất là gì?

A. Thực dân Pháp.
B. Triều đình phong kiến.
C. Phong kiến và đế quốc.
D. Thực dân Anh.
Câu 23: Đâu không phải là lí do khi Pháp đánh vào Gia Định?

A. Làm bàn đạp để thôn tính cả nước
B. Mở đường tấn công thôn tính Cam pu chia
C. Lực lượng quân ta ở đây yếu.

D. Âm mưu chiếm vựa lúa của ta.
Câu 24: Trong chiến tranh thế giới thứ hai, phát xít nào đã vào thống trị nước ta?

A. Nhật Bản và Đức.
B. Nhật Bản và Italia
C. Đức.
D. Nhật Bản.
Câu 25: Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của giai cấp công nhân Việt Nam khi mới ra đời là

A. đòi độc lập dân tộc.
B. đòi ruộng đất cho nông dân.

C. đòi quyền lợi kinh tế.
D. đòi thành lập chính đảng vô sản.

Câu 26: Năm 1912 Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội từ sự tác động của



A. cách mạng tư sản Pháp.

     

B. duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.


C. cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc. 
     

D. duy tân Mậu Tuất ở Trung Quốc.

Câu 27: Địa bàn hoạt động chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là

A. Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
B. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
C. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
D. Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Trị.
Câu 28: Biện pháp cứu nước của Phan Bội Châu theo xu hướng

A. bạo động.
B. cải cách.
C. ám sát cá nhân.
D. đấu tranh chính trị.
Câu 29: Với Hiệp ước Pa tơ nôt năm 1884, triều đình Nhà Nguyễn được quyền cai trị

A. Quảng Bình đến Ninh Thuận.
B. Quảng Bình đến Bình Thuận.
C. Thanh Hóa đến Ninh Thuận.
D. Thanh Hóa đến Bình Thuận.
Câu 30: Lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX là

A. giai cấp địa chủ phong kiến.
B. giai cấp nông dân.

C. giai cấp công nhân.
D. giai cấp tư sản.

Câu 31: Trong các cuộc khởi nghĩa dưới đây, cuộc khởi nghĩa nào có thời gian tồn tại lâu nhất?

A. Khởi nghĩa Bãi Sậy.
B. Khởi nghĩa Hương Khê.
C. Khởi nghĩa Yên Thế.
D. Khởi nghĩa Ba Đình.
Câu 32: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trong bối cảnh đất nước như thế nào?

A. Đang bị thực dân Pháp đô hộ.



B. Phong trào kháng chiến diễn ra quyết liệt.

C. Kinh tế đất nước lâm vào khủng hoảng.

D. Thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta.

Câu 33: Trước những hạn chế của khuynh hướng cứu nước của các chí sĩ yêu nước đi trước, Nguyễn Tất Thành đã có quyết định gì?

A. Tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.

B. Tìm hiểu về cách mạng tháng Mười Nga.

C. Lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh.

D. Phất cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

Câu 34: Hội Duy tân của Phan Bội Châu đã đề ra chủ trương

A. nâng cao dân trí, dân quyền, giành độc lập.
B. đánh đổ triều Nguyễn, khôi phục nước Việt Nam.
C. đánh đuổi giặc Pháp, thành lập chính thể dân chủ cộng hòa.
D. đánh đuổi Pháp, giành độc lập, thiết lập chính thể quân chủ lập hiến.
Câu 35: Điểm mới cơ bản trong nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX là gì?

A. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện.
B. Công nghiệp trở thành lĩnh vực kinh tế chính.
C. Thương mại, tài chính phát triển mạnh.
D. Hình thành nền kinh tế thị trường.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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